
TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

WATER TREATMENT CENTER AND ENVIRONMENTAL VIETNAM 

 

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TINH KHIẾT UỐNG NGAY CÔNG SUẤT 300L/H 
 

- Chủ đầu tư: Mr. Thọ   
- Địa chỉ:  TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

- Điện thoại: 0917 022 822     

- Địa chỉ lắp đặt:  Huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk 

-  

Công ty chúng tôi gởi bảng chào giá đến chủ đầu tư  hệ thống lọc nước tinh khiết như sau: 

- Đối tượng sử dụng: Thích hợp với các cơ quan, trường học, bệnh viện sử dụng được 100-300 người (Dùng để sinh hoạt, uống ngay) 

- Chất lượng nước: Nước nguồn giếng đào chưa đạt (QCVN 02:2009/ BYT) nước sau lọc đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai (QCVN6-1: 2010/ 

BYT) 

 

HÌNH ẢNH MINH HỌA  

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC  TINH KHIẾT 

 

 

Hotline: 0943 000 538 – 0934 713 717 

        

     

 LỌC NƯỚC TÂN VIỆT MỸ 
 

VP Buôn Ma Thuột – Tây Nguyên: 76 Lý Thái Tổ, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. 

  

VP Hà Nội – Hải Phòng: 100 Lê Duẩn, P. Quán Trữ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng 

.  

VP Cần Thơ – Miền Tây: 16 QL 19B, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

 

VP Hồ Chí Minh: 648 QL 1, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

.  

VP Huế – Đà Nẵng: T36/22 đường Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

 

Tell:   (+84) 08 88 39 28 29    -   02623 513 888    Fax:   02623 95 8677        

  

Http:// locnuoctanvietmy.com.vn;        Email: locnuoctanvietmy@gmail.com 

 
Date:       11/2018 

http://locnuoctanvietmy.com.vn/
mailto:locnuoctanvietmy@gmail.com
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VĂN PHÒNG TÂY NGUYÊN
ĐC: Tổ 9 , Khối 2, P.Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 088.678.2939 - 0917.022.822
Email: newstardaklak@gmail.com
dinhviettho@gmail.com
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 Trường Tiểu học Cư Pui
H. K rông Bông, T. Đắk Lắk



 

STT Tên hàng hóa 
Chi tiết sản phẩm 

chức năng hoạt động 

Đơn vị 

tính 

(Cái) 

Thời gian sử dụng Xuất xứ 
Hình ảnh 

 minh họa 

01 
Hệ thống bơm 

đầu nguồn 

Bơm đẩy nước đầu nguồn: 1,5Hp 

Thông số kỹ thuật:  

- Cột áp 9.5-9.1m 

- Lưu lượng 33-6m3/h 

- Điện áp 220v/ 380 

- Đường kính 49-42mm  

 

01 Tuổi thọ: 3-5 năm Italia 

 

03 
Hệ thống tiền 

lọc 

Cốc lọc nhựa 2 lõi 

Thông số kỹ thuật: 

- Chế tạo bằng nhựa Polypropylene 

- Đầu ren cấp và xả đường kính 27mm 

- Sử dụng lõi giấy 20 inch khe lọc 5 micron 

- Chức năng: Giữ lại các tạp chất, bùn, đất, cặn, 

các chất lơ lửng > 5 micron 

01 

Tuổi thọ 

Phin lọc 5-10 năm 

Lõi lọc 2-3 tháng 

Việt 

Nam 

     

       

04 
Hệ thống súc 

rửa cột lọc 

Vale 3 cửa 

Thông số kỹ thuật: 

- Áp lực: 0.15 Mpa - 0,6Mpa có ren 3 đầu 34mm 

- Chức năng: Súc, rửa, lọc trong cột lọc 

02 Tuổi thọ: 3-5 năm ASIA 

 

Vale 5 cửa 

Thông số kỹ thuật: 

- Áp lực: 0.15 Mpa - 0,6Mpa có ren 3 đầu 34mm 

- Chức năng: Hút muối, xả muối,  lọc, xả 

01 Tuổi thọ: 3-5 năm ASIA 

 



05 
Hệ thống xử lý 

nước thô 

 

Cột lọc số 1: FRP 1054 công suất 0.6-1.5m³/h  

Vật liệu lọc và thông số kỹ thuật: 

- Sỏi lọc:  (màu trắng, vàng) 

Kích thước: 5-9mm 

Tỷ trọng: 1400kg/m3 

- Cát thạch anh:  (màu trắng, vàng) 

Kích thước: 5-9mm 

Tỷ trọng: 1400kg/m³ 

- Hạt lọc đa năng:  (màu nâu)  

Kích thước : 3 – 5mm 

Tỷ trọng : 1400kg/m3 – 1.4 kg/lít 

     -      Chức năng:  Xử lý phèn, sắt, mangan, lọc kết tủa, 

các chất lơ lưởng trong nước (Xuất xứ: Việt Nam) 

01 

Tuổi thọ: 5-10 năm 

Hạt lọc 2-3 năm 
ASIA 

 

 

 

 

 

 

Cột lọc số 2: FRP 1054 công suất 0.6-1.5m³/h  

Vật liệu lọc và thông số kỹ thuật: 

- Sỏi lọc:  (màu trắng, vàng) 

Kích thước: 5-9mm 

Tỷ trọng: 1400kg/m³ 

- Than hoạt tính:  (màu đen)  

Kích thước : 5 - 10mm 

Tỷ trọng ở 250 ° C; 0,440 - 0,660 g/ml 

Không tan trong mức hoặc trong dung môi khác:  

Độ ẩm (Moisture) : 5% tối đa, Độ tro (Ash) : 3%      

Chức năng: Khử mùi, khử các chất độc hại, hấp thụ 

chất hữu cơ (Xuất xứ: Indonesia) 

01 

Cột lọc số 3: FRP 1054 công suất 0.6-1.5m³/h  

Vật liệu lọc và thông số kỹ thuật: 

- Sỏi lọc:  (màu trắng, vàng) 

Kích thước: 5-9mm 

Tỷ trọng: 1400kg/m³ 

- Hạt lọc Cation: (màu vàng óng) 

Kích thước: 0.3-1.2 mm 

Tỷ trọng 830 – 870 g/ lít Đương lượng trao đổi Eq : 

2.0 eq/l, Gốc ion trao đổi: Na+ 

- Chức năng: xử lý canxi, magie (đá vôi);  

(Xuất xứ: India) 

01 



 

06 
Thùng muối 

hoàn nguyên 

 

Thùng muối hoàn nguyên   

Thông số kỹ thuật: 

-       Chất liêu nhựa dẻo dung tích  D= 350, H=600 có 

nắp đạy 

-     Chứa nước muối pha loãng tỉ lệ 1kg/ 60lit nước. 

- Chức năng : Tái tạo hạt cation giúp cho vật liệu lọc 

trở lại trạng thái ban đầu. 

01 
Tuổi thọ: 5-10 năm 

 

Việt 

Nam 

 

07 
Hệ thống 

lọc tinh khiết 

 

 

Cốc lọc nhựa 2 lõi 

Thông số kỹ thuật: 

- Chế tạo bằng nhựa Polypropylene 

- Đầu ren cấp và xả đường kính 27mm 

- Sử dụng lõi giấy 20 inch khe lọc 5 micron 

Chức năng: Giữ lại các tạp chất, bùn, đất, cặn, các 

chất lơ lửng > 5 micron 

01 

Tuổi thọ 

Cốc lọc 5-10 năm 

Lõi lọc 2-3 tháng 

Việt 

Nam 

 

 

 

        

 

Hệ thống lọc RO  

Thông số kỹ thuật: 

- Vỏ màng lọc RO công nghiệp 4040  

- Lõi lọc RO công nghiệp 4040  

- Công suất lọc đạt 300l/h 

- Chức năng:  Loại bỏ hoàn toàn độc tố, vi khuẩn 

trong nước. Tách nước hoàn toàn khỏi các vật chất 

như: vi rút, vi khuẩn, kim loại nặng: thạch tín, chì, 

mangan, Amoni và các chất độc hại khác.. các độc 

tố gây ung thư, bệnh đường tiêu hóa, viêm dây thần 

kinh, thoái hóa cột sống, đau lưng… 

 

01 

Tuổi thọ 

Cốc lọc 2-3 năm 

 

USA 

 



08 
Hệ thống bơm 

trục đứng  

 

Bơm trục đứng RO đa tầng cánh  1,5Hp: 

Thông số kỹ thuật:  

- Cột áp 83.3-27.5m 

- Lưu lượng 8-2m³/h 

- Điện áp 220/ 380V – đường kính 42-34mm 

- Thân bơm chế tạo bằng inox có sức chịu lực cao. 

- Chức năng: Dùng ép nước qua màng RO. 

 

01 Tuổi thọ: 3-5 năm Taiwan 

 

09 
Đèn UV 

diệt khuẩn 

 

Bóng đèn UV diệt khuẩn. 

Thông số kỹ thuật: 

- Công xuất: 21 watts 

- Kiểu: 1 chấu 2 đầu 

- Chiều dài:  (450mm) 

- Chức năng : diệt sạch các loại vi khuẩn, siêu vi 

khuẩn trong nước. 

-  

01 
Tuổi thọ bóng: 

9000 giờ 
USA 

 

10 
Tủ điện điều 

khiển tự động 

Tủ điện kiểm soát:  

Thông số kỹ thuật: 

- Trang bị CB tự ngắt khi hệ thống có sự cố 

- Mạch bảo vệ toàn bộ hệ thống khi mất điện, suy 

giảm điện thế, nối tắt mạch điện, hoặc tăng áp, dừng 

điện đột ngột.  Bảo vệ bơm khi nước đầu nguồn yếu 

hoặc không có nước 

- Chức năng: Kiểm soát các thiết bị điều khiển tự 

động, đóng, ngắt điện tự động khi nước tinh khiết 

đầy bồn chứa hoặc tự động đóng điện khi nước tinh 

khiết xuống thấp hơn mức qui định 

01 Tuổi thọ: 2-3 năm 

Việt 

Nam/ 

Korea 

 



11 
Hệ thống kiểm 

soát thiết bị 

 

Đồng hồ áp suất: 

Thông số kỹ thuật: 

- Đồng hồ chân đứng 63mm, 0-10Kg 

- Loại đồng hồ áp suất không dầu 

- Chế tạo bằng kim loại có súc chịu lực cao 

- Chức năng :  Dùng để giám sát áp suất thực tế của 

máy đang hoạt động. Việc giám sát này nhằm giám 

sát các  máy bơm có hoạt động đủ công suất hay 

không hoặc tắc nghẽn ở vị trí nào. 

 

03 Tuổi thọ: 2-3 năm Taiwan 

 

 

Lưu lượng kế: 

Thông số kỹ thuật: 

- Kiểu lưu lượng gắn trên bảng điều khiển 

- Nhiệt độ hoạt động 80 ° C / 176 ° F (Max) 

- Chế tạo từ vật liệu Acrylic trong suốt 

- Áp xuất 10Bar/ 150 PSI (Max) lưu lượng 25lit/ phut 

- Chức năng: Đo lưu lượng nước chảy qua thiết bị, 

giúp ta kiểm soát và điều chỉnh lượng nước tinh và 

nước thải cho phù hợp với tiêu chuẩn cho phép. 

 

02 Tuổi thọ: 5-10 năm Taiwan 

 

 

Vale điện từ: 

Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước 15mm inlet, công suất 2,5-4,5m3/h 

- Áp suất làm việc: 0~6 bar 

- Dòng điện 220/380V – 24VDC, 40W  

- Thời gian đóng ngắt: 10 lần/ giây 

- Chất liệu: Thau, thép không ghỉ, nhựa tổng hợp 

- Chức năng: Dùng để đóng ngắt nguồn nước, tốc độ 

đóng nhanh, cấu tạo đóng mở bằng đàn hồi. Dùng 

cả được trong môi trường nước sạch và nước biển 

 

 

02 
Tuổi thọ: 200.000 

lần đóng mở 
Korea 

 



 

Lưu ý : 

-  Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Chưa bao gồm chi phí kiểm nghiệm nước. 

- Gía trên chưa bao gồm bồn chứa nước, dây điện, đường  ống  và phụ kiện cấp vào hệ thống 

-  Giá trên đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt, chuyển giao công nghệ.  

-  Rất cảm ơn quý khách đã quan tâm tới sản phẩm của Công ty chúng tôi. 

   Trân trọng kính chào! 

12 

Bồn chứa 

nước tinh 

khiết 

 

Bồn chứa nước thô và nước tinh khiết:  

Thông số kỹ thuật: 

- Dung tích 500 lít, vật liệu chế tạo SUS304, độ dày 

inox 0,6mm, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

- Chức năng: Chứa nước tinh khiết sau lọc để dự trữ 

khi cần sử dụng. 

 

02 Tuổi thọ: 10-20 năm 
Việt 

Nam 

 

13 

Hệ thống ống, 

dây điện, phụ 

kiện kết nối 

Ống, phụ kiện hàn nhiệt PPR đấu nối trong hệ thống. 01 Tuổi thọ : 5-10 năm 

 

14 
Khung giá 

đỡ máy lọc 

Các thiết bị được lắp đặt trên khung giá đỡ Inox chắc chắn, 

mang tính thẩm mỹ cao, dễ di chuyển, dễ bảo trì hệ thống. 
01 Tuổi thọ : 5-10 năm 

 Tổng cộng 60.000.000 VNĐ 

 Thuế VAT 10% 6.000.000 VNĐ 

 Tổng giá trị sau thuế ( Sáu mươi sáu triệu đồng)./. 66.000.000 VNĐ 
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75.000.000 VNĐ
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7.500.000 VNĐ
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82.500.000 VNĐ
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(Tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)




